
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 Nguyễn Thị Vân Anh 10/03/1996 Nữ 85,75 85,75

2 2 Phan Thị Ánh 26/08/1996 Nữ 90 90

3 3 Lê Thị Hương Dung 18/09/1996 Nữ 93,75 93,75

4 4 Nguyễn Thị Thu Hà 21/07/1995 Nữ 90 90

5 6 Trần Đình Hải 04/10/1996 Nam 86 86

6 7 Đặng Thị Hằng 02/10/1996 Nữ 90,5 5 95,5

7 10 Nguyễn Thị Thái Hoà 18/09/1995 Nữ 85 85

8 11 Thái Thị Thu Hoài 20/01/1996 Nữ 87 87

9 13 Trần Thị Mai Hương 10/08/1996 Nữ 70,25 70,25
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10 14 Nguyễn Văn Huy 11/11/1996 Nam 95 95

11 16 Trần Thị Kim 18/04/1995 Nữ 90 90

12 17 Đoàn Thị Nhật Linh 25/08/1996 Nữ 91,25 91,25

13 18 Hà Thị Ngọc Mai 25/02/1996 Nữ 90 90

14 19 Lê Hoàng Minh 19/12/1995 Nam 94,25 94,25

15 20 Nguyễn Thị Trà My 25/06/1996 Nữ 80 80

16 21 Nguyễn Thị Nga 02/01/1996 Nữ 67,5 67,5

17 22 Nguyễn Văn Nguyên 31/12/1995 Nam 93 93

18 23 Phạm Thanh Nhật 25/12/1994 Nam 89,5 89,5

19 26 Nguyễn Minh Quân 10/04/1995 Nam 90 90

20 27 Nguyễn Hào Quang 16/06/1995 Nam 87,75 87,75

21 28 Nguyễn Thị Minh Quý 02/03/1993 Nữ 95 95

22 29 Trần Viết Thành 07/04/1995 Nam 71,5 71,5
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23 30 Nguyễn Thị Dạ Thảo 29/11/1996 Nữ 82 82

24 34 Nguyễn Trọng Tuyến 07/06/1993 Nam 95 95

25 35 Nguyễn Thị Tuyết 11/11/1995 Nữ 90 90

26 36 Chu Thị Tố Uyên 06/09/1995 Nữ 90 90

27 37 Nguyễn Khắc Văn 20/10/1995 Nam 70 70

Hoàng Quang Trung

GIÁM ĐỐC
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